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Công ty CP công nghệ Tiên Phong 
----------------- 

Số: 03/2012/BCQT-ITD.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 04 năm 2013 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Từ 01/01/2012 đến 31/3/2013) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

 

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG  

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, tòa nhà hành chính công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), 
 số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 

- Điện thoại: (08) 3 770 1114          Fax:  (08) 3770 1116        Email: info@itd.com.vn 

- Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng 

- Mã chứng khoán: ITD 

I.  Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2013): 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:  

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 cuộc họp 
định kỳ, cụ thể: 

- Cuộc họp định kỳ ngày 15/05/2012 
- Cuộc họp định kỳ ngày 28/8/2012 
- Cuộc họp bất thường ngày 19/9/2012 
- Cuộc họp bất thường ngày 27/9/2012 
- Cuộc họp bất thường ngày 10/10/2012 
- Cuộc họp định kỳ ngày 19/12/2012 
- Cuộc họp bất thường ngày 5/2/2013 
- Cuộc họp định kỳ ngày 25/03/2013 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không tham 
dự 

01 Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT 07 87%  

02 Ông Lâm Thiếu Quân Thành viên HĐQT 07 87% Bận công tác 

03 Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT 07 87% Bận công tác 



Trang 2 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không tham 
dự 

04 Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT 08 100%  

05 Ông Mai Tuấn Tú Thành viên HĐQT 07 87% Bận công tác 

06 Ông Thomas Hermansen Thành viên HĐQT 04 50% Bận công tác 

07 Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT 08 100%  

 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc 
thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo nội dung tại Điều lệ công ty.  
 

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
Hội đồng quản trị thành lập 02 Ủy ban và 03 Tiểu ban trực thuộc:  

 Ủy ban điều hành tập đoàn  
 Ủy ban kiểm toán tập đoàn 
 Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn 
 Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư 
 Tiểu ban chính sách quản trị 

 

II.  Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 01/01/2012 đến 31/3/2013): 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp định kỳ Quý 1/2012 
– giai đoạn chuyển đổi 

15/5/2012 - Thống nhất bầu Ông Mai Minh Tân làm Chủ tịch Hội 
đồng quản trị 

- Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2012 của công ty 
- Thông qua phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Hội 

đồng quản trị 
- Thông qua chương trình VSOP phát hành năm 2012 
- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2011 

02 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp định kỳ - giai đoạn 
từ 01/04/2012 đến 
30/06/2012 

28/8/2012 - Thông qua báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/04/2012 
đến 30/06/2012 

- Đánh giá tình hình kinh doanh của các công ty trong 
tập đoàn ITD  

03 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp bất thường – tháng 
09/2012 

19/9/2012 - Quyết định về dự án nhà máy thiết bị điện QEC 
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường năm 

2012 
- Chấp thuận đơn từ chức Tổng giám đốc và đề cử 

quyền Tổng giám đốc mới 

04 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp bất thường lần 2 – 
tháng 09/2012 

27/9/2012 - Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh 
- Thống nhất thay đổi đại diện vốn của ITD tại công ty 

CP cơ điện Thạch Anh 
- Thống nhất chủ trương cho các đại diện vốn  của ITD 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 
biểu quyết tại các cuộc họp của công ty CP cơ điện 
Thạch Anh và công ty CP thiết bị điện Thạch Anh 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

05 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp bất thường – tháng 
10/2012 

10/10/2012 - Sau khi được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông của 
công ty CP cơ điện Thạch Anh (QMC) và công ty CP 
thiết bị điện Thạch Anh (QEC), Ban điều hành sẽ cố 
gắng hỗ trợ cho QEC tìm kiếm đối tác để bán, chuyển 
nhượng, cho thuê đất, nhà xưởng QEC thanh toán nợ 
ngân hàng ACB. 

06 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp định kỳ – quý 
3/2012 

19/12/2012 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng đầu 
năm 2012 

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Dũng giữ 
chức vụ Phó Tổng giám đốc thay thế cho chức vụ 
Giám đốc kinh doanh Tập đoàn trước đây 

- Thống nhất thay đổi nhân sự tại công ty con 

07 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp bất thường – tháng 
2/2013 

5/2/2013 - Thống nhất chủ trương công ty CP công nghệ Tiên 
Phong (Tiên Phong) thoái vốn tại công ty cổ phần đầu 
tư hạ tầng Toàn Cầu (GII) 

- Thống nhất chấm dứt hoạt động của văn phòng đại 
diện công ty CP công nghệ Tiên Phong tại Hà Nội, địa 
chỉ tại 266 Đội Cấn, P. Lưỡi Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội 

08 Nghị quyết HĐQT kỳ 
họp định kỳ – quý 
4/2012 

25/3/2013 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 1 tháng đầu 
năm 2012 

III.  Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ ngày 01/01/2012 – 31/3/2013):  
1. Thay đổi tổ chức có liên quan đến Ông Lâm Thiếu Quân – Thành viên HĐQT 

STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 

Công ty 
CP tư 
vấn Quản 
trị Công 
nghệ 
Quốc Tế 

 Giám 
đốc 

    12/12/2012  Thành 
lập 
mới 

2 

Công ty 
cổ phần 
thiết bị 
điện 
Thạch 
Anh 

      1/11/2012  Từ 
nhiệm 

TV 
HĐQT 
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2. Bổ sung người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Thành viên BKS 

STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số 
CMND 

Ngày 
cấp 

CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên 
quan 

Lý do 

01 Nguyễn 
Minh Trí 

  - - -  30/1/2013  Con 

 
3. Bổ sung người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Tổng giám đốc 

STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số 
CMND 

Ngày 
cấp 

CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên 
quan 

Lý do 

01 Phan 
Nguyễn 
Việt Hân 

  - - -  20/06/2012  Con 

  
4. Thay đổi tổ chức có liên quan đến Ông Phạm Đức Long – Giám đốc điều hành 

STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 

Công ty 
CP tư 
vấn Quản 
trị Công 
nghệ 
Quốc Tế 

 Cổ 
đông 
sáng 
lập 

    12/12/2012  Thành 
lập 
mới 

 
IV.  Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo từ ngày 01/01/2012 – 31/3/2013): 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:  
a. Ông Mai Minh Tân – Chủ tịch HĐQT  

 Cá nhân có liên quan: 
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STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

Số 
CMND 

Ngày 
cấp 

CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Mai Minh 
Tân 

 Chủ 
tịch 

HĐQT 

    00 00%  

2 Mai Văn 
Bong 

      00 00% Cha 

3 Nguyễn 
Thị Ngọc 
Hương 

  
    

00 00% Mẹ 

4 Mai Thị 
Minh 
Châu 

  
    

00 00% Em 

5 Trần Mỹ 
Linh 

      00 00% Vợ 

6 Mai 
Keneth 
An Nam 

  
    

00 00% Con 

7 Mai 
Benjamin 
Nam 
Long 

  

    
00 00% Con 

 
 Tổ chức có liên quan: 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày 
cấp 

ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty 
VinaCapital 
Corporate 
Finance 
Vietnam 

  

   

 00 00% GĐ 

 
 

b. Ông Lâm Thiếu Quân – Thành viên HĐQT 
 Cá nhân có liên quan: 
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STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày 
cấp 

CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Lâm Thiếu 
Quân 

022C
03043

8 

TV 
HĐQT 
kiêm 
TGĐ 

    337.554 2,64%  

2 Lâm Văn 
Lích 

      00 00% Cha 

3 Đường Duy 
Huyền 

      00 00% Mẹ 

4 Trần Thị Trà 
My 

      77.790 0,61% Vợ 

5 Lâm Hoàn 
Nam 

      75.192 0,59% Em 

6 Lâm Tiểu 
Hồng 

  
    

00 00% Em 

7 Lâm Yến 
Nhi 

      00 00% Con 

8 Lâm Gia 
Hân 

  
    

00 00% Con 

9 Lâm Trí 
Khang 

  
    

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số ĐKKD 

Ngày 
cấp 

ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty CP 
kỹ thuật 
điện Toàn 
Cầu (cty 
con) 

  

    

00 00% Chủ 
tịch 
HĐ
QT 

2 

Công ty  CP 
cơ điện 
Thạch Anh 
(công ty 
con) 

  

    

00 00% Thàn
h 
viên 
HĐ
QT 

3 Công ty       1.100.000 8,61% Chủ 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 
Số ĐKKD 

Ngày 
cấp 

ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

TNHH TM 
DV Kiều 
Phong 

tịch 
HĐT
V 

4 
Công ty cổ 
phần công 
nghệ Tín 
Thông 

  
    

00 00% Chủ 
tịch 
HĐ
QT 

5 

Công ty CP 
tư vấn Quản 
trị Công 
nghệ Quốc 
Tế 

      00 00% GĐ 

 
 

c. Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT 
 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

Số CMND Ngày 
cấp 

CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn Anh 
Dũng 

 TV 
HĐQT 

    1.523.890 11,93%  

2 Nguyễn Tế       00 00% Cha 

3 Nguyễn 
Quỳnh Châu 

      00 00% Mẹ 

4 Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh 

      00 00% Vợ 

5 Nguyễn Anh 
Minh 

      00 00% Anh 

6 Nguyễn Anh 
Đức 

  
    

00 00% Em 

7 Nguyễn Anh 
Khoa 

  
    

00 00% Con 

8 Nguyễn Anh 
Khôi 

  
    

00 00% Con 
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STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

Số CMND Ngày 
cấp 

CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

9 Nguyễn Anh 
Khiêm 

  
    

00 00% Con 

 

 Tổ chức có liên quan: Không 
 

d. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc 
  Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty (nếu 
có) 

Số CMND Ngày 
cấp 

CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn Hữu 
Dũng 

 TV 
HĐQT 

    239.830 1,88%  

2 Nguyễn Hữu 
Đạm 

  
    

- - Cha 

3 Trần Thị Táo       00 00% Mẹ 

4 Võ Thị Long 
Toàn 

  
    

7.506 0,06% Vợ 

5 

Nguyễn Hữu 
Tiến 

 

 

  

    

80 0,0006% Anh 

6 Nguyễn Thị 
Lệ Hằng 

  
    

00 00% Chị 

7 Nguyễn Hữu 
Sản 

  
    

00 00% Anh 

8 Nguyễn Thị 
Thu Hồng 

  
    

00 00% Em 

9 Nguyễn Hữu 
Minh Triết 

  
    

00 00% Con 

10 Nguyễn 
Minh Thư 

  
    

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: 
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STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty CP 
kỹ thuật 
điện Toàn 
Cầu (công 
ty con) 

  

    

00 00% TGĐ 

2 

Công ty CP 
công nghệ 
Thiên Vận 
(công ty 
liên kết) 

  

    

00 00% Chủ 
tịch 
HĐQT 

3 

Công ty CP 
đầu tư hạ 
tầng Toàn 
Cầu (công 
ty liên kết) 

  

    

00 00% TV 
HĐQT 

 

e. Ông Mai Tuấn Tú - Thành viên HĐQT 
 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 
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STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 
Mai Tuấn 
Tú 

 Thàn
h viên 
HĐQ
T 

    
69.57

1 
0,54
% 

 

2 Mai Cao Đa         Cha 

3 
Nguyễn thị 
Triều Thu 

  
    

00 00% Mẹ 

4 
Mai Tuấn 
Anh 

  
    

00 00% Anh 

5 
Nguyễn Thị 
Yến Hoa 

  
    

3 0,000
02% 

Vợ 

6 Mai Tuấn 
Phong 

  
    

00 00% Con 

7 
Mai 
Nguyễn 
Trúc Linh 

  
- - -  

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: 

ST
T 

Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty CP 
công nghệ 
Thiên Vận 
(công ty liên 
kết) 

  

    

00 00% GĐ 
kiêm 
TV 
HĐQ
T 

2 

Công ty CP 
Tin học Siêu 

Tính (cty 
con) 

  

    

00 00% TV 
HĐQ
T 
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f. Ông Nguyễn Hữu Lam - Thành viên HĐQT 
 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP 
sở hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn 
Hữu Lam 

 TV 
HĐQ

T 

   
 

00 00%  

2 
Nguyễn 

Hữu Kiêm 
  

   
 00 00% Cha 

3 
Bùi Thị 

Minh Cần 
  

    
00 00% Mẹ 

4 
Lê Thị 

Ngọc Lan 
  

    
00 00% Vợ 

5 
Nguyễn 

Hải Trung 
  

    
00 00% Con 

6 
Nguyễn 
Hải Việt 

  
    

00 00% Con 

7 
Nguyễn 

Ngự Bình 
  

    
00 00% Em 

8 
Nguyễn 

Minh Hùng 
  

    
00 00% Em 

 Tổ chức có liên quan:  

STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty CP 
kỹ thuật 
điện Toàn 
Cầu (công 

ty con) 

  

    

00 00% TV 
HĐQT 
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STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

2 
Trường Đại 
học Kinh tế 
TP.HCM 

  
N/A N/A N/A  

00 00% Giảng 
viên 

 

g. Ông Thomas Hermansen - Thành viên HĐQT 
 Cá nhân liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số 
CMND/Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số 
CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Thomas 
Hermansen 

 TV 
HĐQT 

    00 00%  

2 
Hoàng Thị 
Bích Diệp 

      00 00% Vợ 

3 
Ivan 

Hermansen 
  

    
00 00% Cha 

4 
Marie 
Louise 
Rode 

  
    

00 00% Chị 

5 
Anne 

Katherine 
Hermansen 

  
    

00 00% Chị 

 Tổ chức có liên quan:  Không  
 
 

h. Bà Nguyễn Hương Giang - Trưởng BKS 
 Cá nhân có liên quan: 
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STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn 
Hương 
Giang 

 Trưởn
g BKS 

    176 0,001
% 

 

2 Nguyễn 
Văn Thịnh 

      17.88
7 

0,14
% 

Cha 

3 Lại Thị 
Trường 

      6.213 0,05
% 

Mẹ 

4 Nguyễn 
Lâm Thanh 

      6.785 0,05
% 

Chị 

5 
Nguyễn 
Thanh 
Thủy 

  
    

00 00% Em 

6 
Nguyễn 
Quang 
Minh 

  
    

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan:  
 
 
 
 
 
 
 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty (nếu 
có) 

 
Số ĐKKD 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty CP 
Đầu Tư Hạ 
Tầng Toàn 
Cầu 

  

    

00 00% GĐ 
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i. Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Thành viên BKS 

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty (nếu 
có) 

 
Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn Thị 
Thu Sương 

 TV 
BKS 

    00 00%  

2 Nguyễn 
Thanh Bá 

  
    

00 00% Cha 

3 Lê Thị Kim 
Hoa 

  
    

00 00% Mẹ 

4 Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh 

  
    

00 00% Em 

5 Nguyễn 
Duy Thanh 

 
 

 
    

05 0,000
04% 

Chồng 

6 Nguyễn 
Duy Minh 

  
    

00 00% Con 

7 Nguyễn 
Minh Trí 

  
    

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan:  

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty CP 
công nghệ 

tự động 
Tân Tiến 
(công ty 

con) 

  

   

 00 00% TV 
BKS 

2 Công ty CP 
tin học Siêu 

      00 00% Trưởng 
BKS 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

Tính (công 
ty con) 

3 

Công ty CP 
công nghệ 
Tín Thông 
(cty con) 

  

   

 00 00% Trưởng 
BKS 

4 

Công ty CP 
đầu tư hạ 
tầng Toàn 
Cầu (công 
ty liên kết) 

      00 00% TV 
BKS 

 

j. Bà Trần Thu Lan – Thành viên BKS 
 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 
Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP 
sở hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Trần Thu 
Lan 

 TV 
BKS 

    00 00%  

2 Trần Ngọc 
Tâm 

  
  

 
 

00 00% Cha 

3 Trần Thị 
Mai Loan 

  
  

 
 

00 00% Mẹ 

4 Trần Tâm 
Phương 

  
  

 
 

1.980 0,02% Em 

 Tổ chức liên quan: Không  
 

k. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết -  Tổng giám đốc 
 Cá nhân có liên quan: 
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STT Tên cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP 
sở hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Nguyễn 
Thị Bạch 

Tuyết 

 GĐ 
chiến 
lược 
và 

truyền 
thông 

    42.603 0,33%  

2 
Nguyễn 
Đức 
Trúng 

  
    

00 00% Cha 

3 
Nguyễn 
Thị 
Mười 

  
    

00 00% Mẹ 

4 Nguyễn 
Đức 
Dũng 

  
    

18.150 0,14% Anh 

5 Nguyễn 
Bạch 
Mai 

 
3530505074 

 
    

31.190 0,24% Chị 

6 Phan 
Văn 
Thành 

  
    

493 0,004% Chồng 

 
 

7 

Phan 
Việt 
Hoàng 

  
    

00 00% Con 

 
 

8 

Phan 
Nguyễn 
Việt 
Hương 

  

    

00 00% Con 

 
9 

Phan 
Nguyễn 
Việt Hân 

  
    

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: 
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STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

 
Số ĐKKD 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 

Công ty 
CP công 
nghệ tự 
động Tân 

Tiến (công 
ty con) 

 

  

   

 00 00% Chủ 
tịch 
HĐQT 

2 

Công ty 
CP kỹ 
thuật điện 
Toàn Cầu 
(công ty 
con) 

  

   

 00 00% TV 
HĐQT 

l. Ông Phạm Đức Long – Giám đốc điều hành 
 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số 
CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Phạm 
Đức Long 

 GĐ 
điều 
hành 

    1.891 0,01%  
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STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ 
tại 

công 
ty 

(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số 
CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Phạm 
Đức Long 

 GĐ 
điều 
hành 

    1.891 0,01%  

2 
Phạm 

Văn Công 
  

    
00 00% Cha 

3 
Phạm Thị 

Quế 
  

    
00 00% Mẹ 

4 
Võ Thị 
Ngọc 
Tuyết 

  
    

00 00% Vợ 

5 
Phạm 
Quỳnh 
Anh 

  
   

 00 00% Con 

6 
Phạm 
Quỳnh 
Như 

  
   

 00 00% Con 

7 Phạm 
Đức Lâm 

  
    

00 00% Em 

8 Phạm 
Vĩnh Lực 

  
    

00 00% Em 

9 Phạm Mỹ 
Linh 

  
    

00 00% Em 

 Tổ chức có liên quan: 

STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 
Công ty 
CP định 
vị Tiên 

  
  

  00 00% GĐ 
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STT Tên tổ 
chức 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ Số CP 
sở 

hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

Phong 
(công ty 
liên kết) 

2 

Công ty 
CP tin 
học Siêu 
Tính 
(công ty 
con) 

  

   

 00 00% Chủ 
tịch 
HĐQT 

3 

Công ty 
CP tư vấn 
Quản trị 
Công 
nghệ 
Quốc Tế 

      00 00% Cổ 
đông 
sáng 
lập 

 
m. Bà Trương Thị Phương Dung – Kế toán trưởng 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP 
sở hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Trương Thị 
Phương 
Dung 

 Kế 
toán 

trưởng 

    00 00%  

2 
Trương 
Quới 
Phương 

  
  

 
 

00 00% Cha 

3 Hồ Thị Thu       00 00% Mẹ 

4 
Trương 
Trọng 
Nghĩa 

     
 

00 00% Em 
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STT Tên cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số CP 
sở hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

5 
Trương Thị 
Phương 
Loan 

     
 

00 00% Em 

 Tổ chức có liên quan: Không 
n. Bà Đào Thùy Dương: Người công bố thông tin 

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 Đào 
Thùy 
Dương 

 Người 
CBTT 

   
 

2.200 0,02%  
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STT Tên cá 
nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 
CMND 

Địa chỉ Số 
CP sở 
hữu 
cuối 
kỳ 

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
cổ 

phiếu 
cuối 
kỳ 

(chốt 
ngày 
4/10/ 
2012) 

Ghi 
chú 

1 
Đào 

Trọng 
Sơn 

  
    

00 00% Cha 

2 
Lê Thị 
Lệ Hoa 

  
    

00 00% Mẹ 

3 
Đào 

Thúy Vi 
  

    
00 00% Chị 

4 
Đào 
Thúy 
Vân 

  
    

00 00% Chị 

5 
Đào 

Trọng 
Hải 

  
    

00 00% Anh 

6 
Đào 
Thúy 
Vinh 

  
    

00 00% Chị 

7 
Huỳnh 
Khánh 
Huy 

  
    

00 00% Chồng 

 Tổ chức có liên quan: Không có 
 
2. Giao dịch cổ phiếu: 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Stt Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

 

Tỷ lệ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng…) 

01 Nguyễn Thị 
Bạch Tuyết 

Giám đốc chiến 
lược truyền thông 

93,683 0.73% 
 

85,183 0.67% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

02 Nguyễn 
Duy Thanh 

Chồng của Bà 
Nguyễn Thị Thu 
Sương – TV BKS 

4,445 0.035% 5 0.00004% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

03 Nguyễn 
Bạch Mai 

Chị gái của Bà 
Nguyễn Thị Bạch 
Tuyết – Giám đốc 

61,190 0.48% 31,190 0.247% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 



Trang 22 
 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Stt Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

 

Tỷ lệ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng…) 

chiến lược truyền 
thông 

04 Lâm Thiếu 
Quân 

Tổng Giám đốc 371,309 3% 500,102 4% Nhận thừa kế 

05 Lâm Thiếu 
Quân 

Tổng Giám đốc 500,102 4% 337,554 2.64% Giải quyết vấn đề 
thừa kế  

06 Mai Tuấn 
Tú 

Thành viên HĐQT 103,661 0.81% 69,571 0.54% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

07 Nguyễn Thị 
Yến Hoa 

Vợ của Ông Mai 
Tuấn Tú – Thành 

viên HĐQT 

1,133 0.009% 3 0.00002% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

08 Nguyễn Thị 
Bạch Tuyết 

Giám đốc chiến 
lược truyền thông 

85,183 0.67% 50,183 0.39% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

09 Lại Thị 
Trường 

Mẹ của Bà Nguyễn 
Hương Giang – 

Trưởng BKS 

43,213 0.34% 6,213 0.05% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

10 Nguyễn 
Lâm Thanh 

Chị của Bà 
Nguyễn Hương 
Giang – Trưởng 

BKS 

26,785 0.21% 6,785 0.05% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

11 Nguyễn Thị 
Bạch Tuyết 

Giám đốc chiến 
lược truyền thông 

50,183 0.39% 42,603 0.33% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

12 Công ty 
TNHH TM 
DV Kiều 

Phong 

Cổ đông lớn; Tổ 
chức có liên quan 
đến Ông Lâm 

Thiếu Quân – TV 
HĐQT 

1,100,000 8.61% 800,000 6.26% Cơ cấu lại danh mục 
đầu tư 

13 Lâm Hoàn 
Nam 

Em của Ông Lâm 
Thiếu Quân – 

Thành viên HĐQT 

75,192 0.59% 2 0.00002% Nhu cầu tài chính cá 
nhân 

   
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan 

với chính Công ty): Không có 
 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (giai đoạn từ 01/01/2012 -  31/3/2013): Không 
   
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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       Mai Minh Tân 


